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Giới thiệu
CTY TNHH TM NL PHÚ THỊNH là một công ty nhập khẩu và phân 

phối độc quyền máy nước nóng năng lượng mặt trời, điện năng 
lượng, máy lọc nước tinh khiết RO và thiết bị vệ sinh hiệu EUROPEAN 
tại Việt Nam. Sản phẩm máy SOLAR EUROPEAN sản xuất trên dây 
chuyền công nghệ tiên tiến nhất của “GERMANY” với tiêu chuẩn 
CHÂU ÂU, đạt các chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 9001:2000, 
CE, KYE MARK, DIN 12975... Hiện được tiêu thụ rộng rãi tại 50 quốc gia 
trên thế giới.

Với thế mạnh qua nhiều năm hoạt động Phú Thịnh là cầu nối 
giữa khoa học công nghệ với thực tiễn. Những sản phẩm mà Phú 
Thịnh cung cấp đã và đang được sử dụng mang lại rất nhiều tiện ích 
cho con người. Tất cả các sản phẩm do Phú Thịnh cung cấp đều 
qua quá trình nghiên cứu, kiểm tra thử nghiệm một cách khắt khe, 
chúng tôi cam kết chỉ cung cấp những sản phẩm được sản xuất 
dựa trên tiêu chuẩn quốc tế và được kiểm định chất lượng tại Việt 
Nam, cũng như đảm bảo các yêu cầu về thông số kỹ thuật. Bên 
cạnh đó là một mức giá hợp lý phù hợp trong môi trường cạnh tranh 
và một dịch vụ bảo hành, bảo trì chu đáo. 

Đội ngũ nhân viên nắm vững các công nghệ hiện đại, có kinh 
nghiệm và nhiệt tình phục vụ khách hàng sẵn sàng đáp ứng nhu 
cầu của quý khách trong thời gian sớm nhất. Niềm vinh hạnh của 
chúng tôi là được phục vụ Quý Khách Hàng bằng tất cả sự tận tâm, 
khả năng chuyên nghiệp, sự uy tín của mình cùng với phương 
châm: “ UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - GIÁ CẢ CẠNH TRANH - GIAO 
HÀNG ĐÚNG HẸN” chúng tôi tin tưởng vào khả năng đáp ứng các 
yêu cầu đa dạng của Quý Khách Hàng. Nếu quý khách có nhu cầu 
hãy liên hệ đến Phú Thịnh, chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn quý khách 
chọn được cho mình một sản phẩm ưng ý, thích hợp để sử dụng.

Phú Thịnh - Sự lựa chọn là nơi đặt niềm tin !

THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM
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Dòng Sản Phẩm Thông Dụng

130
160
200
220
260
320

Model PTE2 (58-12)
Model PTE2 (58-15)
Model PTE2 (58-18)
Model PTE2 (58-20)
Model PTE2 (58-24)
Model PTE2 (58-30)

11.000.000
13.000.000
15.000.000
16.800.000
19.500.000
23.500.000

2 - 3
3 - 4
4 - 5
5 - 6
7 - 9

10 - 12

D.TÍCH (Lít) MÃ SẢN PHẨM INOX 304 CAO CẤP SỐ NGƯỜI SỬ DỤNG GIÁ BÁN (VNĐ)DÀI x RỘNG x CAO

2000 x 1100 x 1100
2000 x 1350 x 1100
2000 x 1600 x 1100
2000 x 1720 x 1100
2000 x 2070 x 1100
2000 x 2550 x 1100

- Vật liệu ruột bình: INOX SUS 304-2B (độ dày 0,5mm).
- Vật liệu vỏ bình: INOX SUS 304-2B (độ dày 0,4mm).
- Vật liệu khung chân:  INOX dày 1,5mm.
- Ống chân không thu nhiệt: Φ 58 x 1800 - lõi đỏ mạ
Titan, hấp thu nhanh hơn ống lõi đen thông thường.

MÔ TẢ

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Nguyên liệu Inox 304-2B, Ống thu nhiệt lõi đỏ

C
Ô

NG

NGHỆ CHLB
ĐỨC
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Nguyên liệu Inox cao cấp 316 hoặc PP-R, Ống thu nhiệt lõi đỏ

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Dòng Sản Phẩm Cao Cấp

130
160
200
220
260
320

Model PTE3 (58-12)
Model PTE3 (58-15)
Model PTE3 (58-18)
Model PTE3 (58-20)
Model PTE3 (58-24)
Model PTE3 (58-30)

12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
21.500.000
25.600.000

3 - 4
4 - 5
5 - 6
6 - 7
7 - 9

10 - 12

D.TÍCH (Lít) MÃ SẢN PHẨM DULUX SỐ NGƯỜI SỬ DỤNG GIÁ BÁN (VNĐ)DÀI x RỘNG x CAO

2000 x 1100 x 1100
2000 x 1350 x 1100
2000 x 1600 x 1100
2000 x 1720 x 1100
2000 x 2070 x 1100
2000 x 2550 x 1100

- Vật liệu ruột bình: Ruột bình làm bằng INOX cao cấp 316
chuyên biệt dành riêng cho những khu vực nước có thành
phần muối hòa tan, nhiễm phèn, nhiễm mặn, (độ dày 0,5mm).
- Đường kính bình chứa Φ 470.
- Vật liệu vỏ bình: INOX SUS 304-2B (độ dày 0,4mm).
- Vật liệu khung chân:  INOX hoặc Nhôm dày 1,5mm.
- Ống chân không thu nhiệt: Φ 58 x 1800 - lõi đỏ mạ Titan cao
cấp, hấp thu nhanh hơn ống lõi đen thông thường.

MÔ TẢ

C
Ô

NG

NGHỆ CHLB
ĐỨC
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MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
C

Ô
NG

NGHỆ CHLB
ĐỨC
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Bình bảo ôn

Số người sử dụng

Tấm phẳng thu nhiệt

Khung giá đỡ & vật tư phụ trợ

Kích thước lắp đặt tổng thể

PTE-160 PTE-200 PTE-300

36.000.000

2 - 4 người 10 - 12 người4 - 6 người

200
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MÁY NƯỚC NÓNG HEAT PUMP

Sản Phẩm Heat PumpHeat Pump (Bơm Nhiệt)

- Ruột bồn: Inox 304-2B,
độ dầy: 1.2 mm
- Vỏ bồn: Inox 304-2B,
độ dầy: 0.6 mm
- Bao gồm: Thanh
Maggie, Booster valve,
relief valve
- Dung tích lít: 150L,
200L, 250L, 300L.

MÔ TẢ

Model KXR S6.5l (1.5P)
Model KXR S6.5l (2P)
Model KXR S6.5l (3P)

107 lít/h
150 lít/h
193 lít/h

MÃ SẢN PHẨM CÔNG SUẤT

42.500.000
44.800.000
52.500.000

ĐƠN GIÁ

Heat Pump Tank (Bồn Chịu Áp)

150 lít
200 lít
250 lít
300 lít
500 lít

CÔNG SUẤT

21.700.000
24.800.000
28.950.000
35.000.000
45.720.000

ĐƠN GIÁ

C
Ô

NG

NGHỆ CHLB
ĐỨC
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Tấm pin 550W-144 CELLS
Công suất: 550W
Loại: Mono
Hãng: AE

KT tấm pin NLMT 6V, 35W: 350 x 450 x 17mm
- Tính năng đèn kiểm soát ánh sáng + điều
khiển thời gian.
- Chất liệu đèn nhôm đúc, chống nước, chống
oxy hóa, kính cường lực.
- Dung lượng pin 3.2V. 18.000MAH pin lithium
- Thời gian chiếu sáng 12-15 giờ
- Thời gian sạc 5 giờ
- Có romote đi kèm

PTP-300W - 2.500.000vnđ 
PTP-400W  - 3.000.000vnđ

KT tấm pin NLMT 6V: 350 x 450 x 17mm
- Tính năng đèn kiểm soát ánh sáng + điều
khiển thời gian.
- Chất liệu đèn nhôm đúc, chống nước, chống
oxy hóa, kính cường lực.
- Dung lượng pin 3.2V. 19.000MAH pin lithium
- Thời gian chiếu sáng 12-15 giờ
- Thời gian sạc 5 giờ
- Có romote đi kèm

PTD-300W - 2.800.000vnđ
PTD-400W - 3.400.000vnđ

- Công suất: 10 - 25W Max
- Ánh sáng: vàng, trắng.
- Pin li-ion: 3.7v 4000mAh
- Thời gian sạc: 4 - 6 giờ
- Thời gian sáng: 8 - 12 giờ
- Có romote đi kèm
- Màu đèn: vàng đồng
- Kích thước: 25 x 25 x 34 cm

PTC - Đèn trụ cổng chữ Phúc
2.100.000 vnd

- Điện áp: 230V - 380V
- Dòng điện: 63A, 80A
- Dòng ngắt mạch định mức: 6000A
- Dòng rò: 30mA
- Số cực: 2P

Cầu giao chống giật
công nghệ mới
3.000.000 vnd (63A)
3.500.000 vnd (80A)
4.500.000 vnd (80A - 3 pha)

Inverter - 5Kw
Công suất: 5.000W
Loại: 1 pha
Hãng: DEYE

Inverter - 10Kw
Công suất: 10.000W
Loại: 3 pha
Hãng: DEYE

NEW

Sạc NLMT
thông minh

SƠ ĐỒ ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI & CÓ DỰ PHÒNG MẤT ĐIỆN
Tấm pin NLMT nối tiếp tạo áp

360V ~ 396V (1 pha)
540V ~ 760V (3 pha) Điện kế

EVN

ƯU ĐIỂM:
- Hòa lưới trực tiếp
- Khi cúp điện vẫn hoạt động liên tục
  do NLMT sạc
- Dùng điện NLMT chiếu sáng bên ngoài
  mỗi đêmThiết bị hòa lưới

Wifi chức năng theo dõi
công suất điện hằng ngày

Tủ chống trả ngược điện
và ổn áp đầu vào

Tải nặng

Tải nhẹ

(Khởi động khi mất điện)

Acquy hoặc Pin Lithium (12V / 24V / 48V)
Hoạt động: tối mở - sáng tắt

Cầu dao
đảo / ATS

Điều khiển tự động
tắt mở mỗi đêm

Đèn sân vườn

CB
nguồn

www.phuthinhsolar.net

PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

C
Ô

NG

NGHỆ CHLB
ĐỨC
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PT-2020-T
Đơn giá: 10.600.000 vnd
Kích thước: 490 x 370 x 400 mm
Tâm xả: 300/400mm
Bảo hành men sứ 10 năm
Bảo hành phụ kiện 3 năm
Bảo hành hệ thống điện 2 năm

Cảm xúc cho sự thăng hoa
TOILET NEW ARRIVAL
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300

370

Không lo về áp lực nước khi xả.

 SIÊU TIẾT KIỆM NƯỚC

 CÔNG NGHỆ NANO DỄ DÀNG VỆ SINH

 XẢ SIÊU XOÁY
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SMART TOILET NEW ARRIVAL

Cảm xúc cho sự thăng hoa

PT-2025N

Ngăn chứa hương thơm Hương thơm và gió ấm để sấy khô

Điều khiển bằng giọng nói

Hiển thị kỹ thuật số

Đường ống nước tách đôi Bảng điều khiển thông minh   Tự động khủ trùng khi rời khỏi ghế

Đèn hồng ngoại chăm sóc sức khỏe    Tự động mở/đóng nắp

Xả xoáy cực mạnh

Thiết kế công nghệ mới với đường viền mượt mà và không góc cạnh
Tận hưởng cuộc sống sạch sẽ

Chức năng
tương tự

Rửa phụ nữ
Rửa mông
Làm sạch mát-xa
giặt di chuyển
Rửa trẻ em
Tự động xả
Tự vệ sinh vòi rửa
Một nút bấm chính
Một phím dừng

Điều khiển từ xa
Làm ấm nước tức thì
Màn hình LED
Sấy khô bằng khí ấm
Điều chỉnh nhiệt độ sấy
Điều chỉnh áp lực nước
Điều chỉnh nhiệt độ bệ ngồi
Điều chỉnh nhiệt độ nước
Điều chỉnh vị trí

Cảm ứng bệ ngồi
Làm ấm bệ ngồi
Xả nước khi mất điện
Lõi lọc kép
Giảm chấn
Bệ ngồi kháng khuẩn
Tiết kiệm năng lượng
Vật liệu chống cháy
Men chống bám bẩn

Bảo vệ rò rỉ
Điện áp 12V an toàn
Đèn đêmĐơn giá: 46.000.000 vnd
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PT-2026
Đơn giá: 9.760.000 vnd (nắp UF)
Kích thước: 720 x 390 x 600 mm
Tâm xả: 305mm
Bảo hành men sứ 10 năm
Bảo hành bộ xả 02 năm

PT-8287
Đơn giá: 6.800.000 vnd (nắp Nhựa)
Kích thước: 700 x 380 x 690 mm 
Tâm xả: 300mm
Bảo hành men sứ 10 năm
Bảo hành bộ xả 02 năm

TOILET NEW ARRIVAL
ĐỘT PHÁ TƯ DUY SẢN XUẤT, CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

- Cấp nước ổn định với áp lực nước thấp
- An toàn với áp lực nước cao

Không lo kẹt phao, không lo mất nước.

Xả 1 chạm, rất êm ái và nhẹ nhàng
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PT-8279
Đơn giá: 6.500.000 vnd (nắp Nhựa)
Kích thước: 710 x 390 x 700 mm Tâm 
xả: 300mm
Bảo hành men sứ 10 năm
Bảo hành bộ xả 02 năm

PT-8254
Đơn giá: 6.000.000 vnd
Kích thước: 590 x 380 x 730 mm
Tâm xả: 300mm
Bảo hành men sứ 10 năm
Bảo hành bộ xả 02 năm

390

TOILET

590

73
0

300

380

Phao xả công nghệ mới Phao xả công nghệ mới

Thiết kế riêng cho
PHÒNG TẮM MINI
Thiết kế riêng cho

PHÒNG TẮM MINI
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PT-8281
Đơn giá: 7.000.000 vnd
Kích thước: 670 x 390 x 700 mm
Tâm xả: 300mm
Bảo hành men sứ 10 năm
Bảo hành bộ xả 02 năm

PT-2378
Đơn giá: 6.000.000 vnd
Kích thước: 680 x 385 x 620 mm
Tâm xả: 300mm
Bảo hành men sứ 10 năm
Bảo hành bộ xả 02 năm

680

63
0

300

385

TOILET NEW ARRIVAL

Phao xả công nghệ mới
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PT-8231
Đơn giá: 6.700.000 vnd (nắp Nhựa)
Kích thước: 730 x 390 x 600 mm 
Tâm xả: 300mm
Bảo hành men sứ 10 năm
Bảo hành bộ xả 02 năm

TOILET

Phao xả công nghệ mới
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PT-8394
Đơn giá: 6.500.000 vnd (nắp Nhựa)
Kích thước: 740 x 390 x 680 mm
Tâm xả: 300mm
Bảo hành men sứ 10 năm
Bảo hành bộ xả 02 năm

Phao xả công nghệ mới



PT-2024-C
Đơn giá: 8.200.000 vnd 
Kích thước: 710 x 41 x 505 mm 
Tâm xả: 300mm
Nắp rửa cơ, không dùng điện
Hai nút xả riêng biệt
Bảo hành men sứ 10 năm 
Bảo hành bộ xả 02 năm

710

50
5

300

41

New Arrival
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New Arrival
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TOILET NEW ARRIVAL

PT-2022-D
Đơn giá: 10.000.000 vnd (nắp UF)
Kích thước: 650 x 470 x 610 mm
Tâm xả: 300mm
Bảo hành men sứ 10 năm
Bảo hành bộ xả 02 năm

61
0

26
0

470

270

370
650

41
0

PT-2022-V
Đơn giá: 10.600.000 vnd (nắp UF)
Kích thước: 670 x 450 x 560 mm
Tâm xả: 300mm
Bảo hành men sứ 10 năm
Bảo hành bộ xả 02 năm

Màu
kem

56
0

450

670

300

42
2
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PT-316-1
Đơn giá: 5.800.000 vnd 
Tiểu nam, xả tự động
(bao gồm van cảm ứng) 
Bảo hành men sứ 10 năm 
Bảo hành bộ xả 02 năm

BỒN TIỂU TREO TƯỜNG CẢM ỨNG

PT-319
Đơn giá: 7.200.000 vnd
Tiểu nam, xả tự động
(bao gồm van cảm ứng)
Bảo hành men sứ 10 năm
Bảo hành bộ xả 02 năm

PT-316
Đơn giá: 3.800.000 vnd
Tiểu nam, xả tự động
(bao gồm van cảm ứng)
Bảo hành men sứ 10 năm
Bảo hành bộ xả 02 năm
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PT-111
Đơn giá: 6.200.000 vnd
Kích thước: 450 x 440 x 840 mm
(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)

LAVABO SỨ ĐẶT BÀN

PT-101
Đơn giá: 5.800.000 vnd
Kích thước: 410 x 410 x 840 mm
(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)

Công nghệ tráng men Nano với ưu điểm
tự làm sạch và bề mặt sáng bóng

410

840

410

410

840

410

430

840

840

430

440

840

450

440

PT-109
Đơn giá: 6.600.000 vnd
Kích thước: 410 x 410 x 840 mm
(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)
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PT-140
Đơn giá: 6.600.000 vnd 
Kích thước: 430 x 370 x 840 mm
(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)



400

140

500

PT-2032
Đơn giá: 2.000.000 vnd
Kích thước: 50 x 40 x 14 cm
(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)

PT-2032A
Đơn giá: 2.400.000 vnd
Kích thước: 40 x 40 x 15 cm
(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)

PT-2029-1
Đơn giá: 2.400.000 vnd
Kích thước: 50 x 37 x 13 cm
(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)

LAVABO SỨ ĐẶT BÀN
Công nghệ tráng men Nano với ưu điểm

tự làm sạch và bề mặt sáng bóng

400

150

400

370

130

500
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PT-2033-T
Đơn giá: 2.700.000 vnd
Kích thước: 700 x 440 x 150 mm
(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)

PT-2034-L
Đơn giá: 4.800.000 vnd 
Kích thước: 800 x 480 x 150 
mm
(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)

Lavabo treo mini
Đơn giá: 3.200.000 vnd
Kích thước: 30 x 40 x 37 cm
(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)

BÀN ĐÁ LAVABO TRÀN VIỀN
Công nghệ tráng men Nano với ưu điểm

tự làm sạch và bề mặt sáng bóng

440

150

Đơn giá: 3.800.000 vnd
Kích thước: 40 x 50 x 37 cm
(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)

700

480

150

PT-2036
Đơn giá: 1.800.000 vnd
Kích thước: 49 x 43 x 48 cm
(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)

BSA-501
Đơn giá: 2.200.000 vnd
Kích thước: 51 x 43.5 x 50 cm
(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)

PT-2037 TREO LIỀN KHỐI
Đơn giá: 2.660.000 vnd
Kích thước: 47 x 47 x 14 cm
(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)

LAVABO SỨ TREO TƯỜNG
Công nghệ tráng men Nano với ưu điểm

tự làm sạch và bề mặt sáng bóng

510

435

490

430480

500

470

470500
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PT-2036
Đơn giá: 1.800.000 vnd
Kích thước: 49 x 43 x 48 cm
(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)

BSA-501
Đơn giá: 2.200.000 vnd
Kích thước: 51 x 43.5 x 50 cm
(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)

PT-2037 TREO LIỀN KHỐI
Đơn giá: 2.660.000 vnd
Kích thước: 47 x 47 x 14 cm
(Giá không bao gồm vòi và bộ xả)

LAVABO SỨ TREO TƯỜNG
Công nghệ tráng men Nano với ưu điểm

tự làm sạch và bề mặt sáng bóng

510

435

490

430480

500

470

470500
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PT-9210_Gương LED
Đơn giá: 11.800.000 vnd
Chất liệu: Nhựa PVC dầy 18mm, chống nước 
Lavabo tủ: 800 x 500 x 530 mm
Không bao gồm van vòi và lắp đặt
Dòng Gương có Bluetooth sẽ báo giá
khi khách hàng yêu cầu

LAVABO TỦ NHỰA PVC CHỐNG NƯỚC

PT-9238_Gương LED
 Đơn giá: 9.000.000 vnd - có LED
Chất liệu: Nhựa PVC dầy 18mm, chống nước 
Lavabo tủ: 610 x 395 x 480 mm
Không bao gồm van vòi và lắp đặt

PT-9240_Gương LED
Đơn giá: 12.800.000 vnd
Chất liệu: Nhựa PVC dầy 18mm, chống nước 
Lavabo tủ: 800 x 500 x 530 mm
Không bao gồm van vòi và lắp đặt
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PT-9231-60 Gương LED có sưởi
Đơn giá: 10.000.000 vnd
Chất liệu: Nhựa PVC dầy 18mm, chống nước 
Lavabo tủ: 600 x 460 x 430 mm
Không bao gồm van vòi và lắp đặt

PT-9232-80 Gương LED có sưởi
Đơn giá: 11.600.000 vnd
Chất liệu: Nhựa PVC dầy 18mm, chống nước
Lavabo tủ: 800 x 460 x 430 mm
Không bao gồm van vòi và lắp đặt

PT-9236-100 Gương LED có sưởi
Đơn giá: 13.800.000 vnd
Chất liệu: Nhựa PVC dầy 18mm, chống nước
Lavabo tủ: 1000 x 500 x 500 mm
Không bao gồm van vòi và lắp đặt

LAVABO TỦ NHỰA PVC CHỐNG NƯỚC
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BATHTUB Chất liệu Arcrylic cao cấp nhập khẩu

PT-010
30.000.000 vnd
Kích thước: 1700 x 800 x 580mm
Chất liệu: Arcrylic trắng sứ nhập khẩu
Bao gồm: Bộ xả, bộ van vòi và bộ Massage

PT-004
34.000.000 vnd
Kích thước: 1600 x 800 x 580mm
Chất liệu: Arcrylic trắng sứ nhập khẩu
Bao gồm: Bộ xả, bộ van vòi và bộ Massage
Màu sắc:
Giá thay đổi theo màu sắc

PT-009
34.000.000 vnd
Kích thước: 1600 x 800 x 580mm
Chất liệu: Arcrylic trắng sứ nhập khẩu
Bao gồm: Bộ xả và bộ van vòi
Màu sắc:
Giá thay đổi theo màu sắc

1700 mm

800 m
m

1600 mm

800 m
m

1600 mm

800 m
m

BẢ
O HÀNH

NĂM
2 BẢ

O HÀNH

NĂM
2 BẢ

O HÀNH

NĂM
2
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SEN CÂY CAO CẤP Thiết kế sang trọng nguyên liệu 
Inox 304 mạ Crome.

Chống ăn mòn, chống trầy xước, 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

PT-230
8.600.000 vnd (xám)
Đồng thau nguyên chất 
Mạ crome xám chống trầy 
Hiển thị nhiệt độ

Màu:

PT-236
3.800.000 vnd
Đồng thau nguyên chất
Mạ crome trắng

PT-238
3.600.000 vnd
Đồng thau nguyên chất
Mạ crome trắng

PT-225
7.000.000 vnd
Đồng thau nguyên chất 
Mạ crome xám
Hiển thị nhiệt độ

PT-222
5.600.000 vnd
Đồng thau nguyên chất 
Mạ crome trắng

PT-222X
5.800.000 vnd
Đồng thau nguyên chất 
Mạ crome xám

Xám
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SEN CÂY CAO CẤP
Sản phẩm được đúc nguyên khối 

từ Đồng thau mạ Crome 8 lớp

PT-231
Đơn giá: 12.000.000 vnd 
Đồng thau nguyên chất 
Mạ crome 8 lớp

PT-232
Đơn giá: 7.000.000 vnd 
Đồng thau nguyên chất
Mạ crome

PT-233
Đơn giá: 6.900.000 vnd 
Đồng thau nguyên chất 
Mạ crome

PT-223
Đơn giá: 4.600.000 vnd 
Đồng thau nguyên chất 
Mạ crome
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SEN CÂY CAO CẤP
Sản phẩm được đúc nguyên khối 

từ Inox SUS 304

PT-221
Đơn giá: 6.200.000 vnd 
Đồng thau nguyên chất 
Mạ crome

PT-227
Đơn giá: 6.000.000 vnd 
Đồng thau nguyên chất
Sơn tĩnh điện xám

PT-224
Đơn giá: 7.800.000 vnd 
Đồng thau nguyên chất 
Sơn tĩnh điện xám

PT-232
Đơn giá: 8.800.000 vnd
Đồng thau nguyên chất
Mạ crome, xi mờ
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VÒI SEN NÓNG LẠNH

PT-312
Đơn giá: 3.400.000 vnd 
Đồng thau mạ Niken

PT-314
Đơn giá: 1.680.000 vnd
Inox 304 mờ

PT-316
Đơn giá: 2.500.000 vnd
Đồng thau mạ Niken

PT-318
Đơn giá: 3.720.000 vnd
Đồng thau mạ Niken

PT-311
Đơn giá: 1.600.000 vnd
Đồng thau mạ Niken

PT-315
Đơn giá: 1.600.000 vnd (thấp)
           2.200.000 vnd (cao)
Đồng thau mạ Niken

PT-301X
Đơn giá: 2.000.000 vnd
Đồng thau sơn tĩnh điện xám

PT-313
Đơn giá: 1.500.000 vnd
Inox 304 bóng
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VÒI LAVABO NÓNG LẠNH

PT-429X
Đơn giá: 2.800.000 vnd (thấp)

3.600.000 vnd (cao)
Đồng thau mạ Niken

PT-433
Đơn giá: 2.600.000 vnd (thấp)

3.400.000 vnd (cao)
Đồng thau mạ Niken

PT-427C
Đơn giá: 3.600.000 vnd (427C)

3.400.000 vnd (427T)
Đồng thau mạ Niken

PT-427T

PT-437
Đơn giá: 2.400.000 vnd (thấp)

3.400.000 vnd (cao)
Đồng thau mạ Niken

PT-439
Đơn giá: 3.000.000 vnd (thấp)

4.000.000 vnd (cao)
Đồng thau mạ Niken

PT-431
Đơn giá: 2.400.000 vnd (thấp)

2.900.000 vnd (cao)
Đồng thau mạ Niken

PT-435
Đơn giá: 600.000 vnd
Inox 304 mờ

PT-319
Đơn giá: 1.400.000 vnd
Đồng thau mạ Niken
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PT-429
Đơn giá: 1.700.000 vnd (thấp)

2.300.000 vnd (cao)
Đồng thau mạ Niken xám

PT-443
Đơn giá: 1.400.000 vnd (thấp)

2.000.000 vnd (cao)
Đồng thau mạ Niken

VÒI LAVABO NÓNG LẠNH

PT-301
Đơn giá: 1.800.000 vnd 
Đồng thau mạ Niken

PT-441
Đơn giá: 2.300.000 vnd
Đồng thau mạ Niken

PT-447
Đơn giá: 2.300.000 vnd
Đồng thau mạ Niken

PT-449
Đơn giá: 4.240.000 vnd
Đồng thau mạ Niken 8 lớp/
sơn tĩnh điện

New Arrival

Màu sắc

Trắng Xám Bạc

3 CHẾ ĐỘ NƯỚC
Chuyển đổi
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VÒI CHÉN NÓNG LẠNH

PT-411
Đơn giá: 2.980.000 vnd
Đồng thau mạ Niken

PT-415
Đơn giá: 1.900.000 vnd
Inox 304 mờ

PT-419
Đơn giá: 2.400.000 vnd
Đồng thau mạ Niken

PT-421
Đơn giá: 800.000 vnd
Đồng thau mạ Niken

PT-425
Đơn giá: 5.000.000 vnd 
Hiển thị nhiệt độ, đa chức năng

PT-417-1
Đơn giá: 2.400.000 vnd 
Inox 304

PT-413-D
Đơn giá: 3.400.000 vnd
Đồng thau sơn tĩnh điện

PT-415-I
Đơn giá: 2.300.000 vnd
Inox 304
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PT-410
260.000 vnd

PT-420X
620.000 vnd

PT-420
520.000 vnd

PT-422
240.000 vnd

PT-424
520.000 vnd

PT-426
600.000 vnd

PT-428
700.000 vnd

PT-430 | PT-430-T
140.000 vnd | 300.000 vnd

PT-432-K
500.000 vnd

PT-432-T
480.000 vnd 

PT-434
260.000 vnd

PT-1260 - 220.000 vnd
PT-1590 - 260.000 vnd

PT-1260-1 - 300.000 vnd
PT-1590-1 - 340.000 vnd

PT-1260-2
620.000 vnd

PT-CST
Φ60: 240.000 vnd
Φ90: 300.000 vnd

PHỤ KIỆN INOX

PT-1260-3
540.000 vnd

ĐỒNG
THAU

ĐỒNG
THAU

ĐỒNG
THAU
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MADE IN
USA

Membranes
FILMTEC

NHẬP KHẨU 100%
TAIWAN

MÁY RO NÓNG LẠNH NGUỘI GIA ĐÌNH (loại tủ 16 Lít/giờ)
Cấp độ lọc (8 cấp)
Kích thước tủ lọc (tinh khiết)
Màng lọc
Công dụng
Công suất lọc
Điện áp
Thể tích bình áp chứa

PP+UDF+CTO+RO+T33 + (Bio or Alkaline)
43 x 35 x 97cm  |  32.5 x 41 x 115 cm (Dài x Rộng x Cao)

Được sản xuất từ USA
Tạo nước uống tinh khiết nóng lạnh nguội
16 lít/ giờ
220V/50-60Hz
5 Lít

PT-N2 : 9.900.000đ   |   PT-N3 : 11.000.000đ

MÁY RO GIA ĐÌNH (loại treo 16 Lít/giờ)
Cấp độ lọc (6 hoặc 8 cấp)
Kích thước máy
Màng lọc
Công dụng
Công suất lọc
Điện áp
Thể tích bình áp chứa
Tủ lọc Inox, kính cường lực

PP+UDF+CTO+RO+T33 + (Bio or Alkaline)
360 x 220 x 450mm
Được sản xuất từ USA - Dow
Tạo nước uống tinh khiết
16 lít/ giờ
220V/50-60Hz
12 Lít
800.000 vnd

PT-R6 Giá 6 cấp 3 cốc : 4.900.000đ
PT-R8 Giá 8 cấp 4 cốc : 5.900.000đ
Đồng hồ áp lực, công tắc Power

MÁY LỌC NƯỚC R.O GIA ĐÌNH

PT-N2 PT-N3

KOREA
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Hạt Corosex
ổn định pH (USA)

Manganese
Greensand (USA)

Hạt ion
Purolite (UK)

Than hoạt tính
(VN)

Hạt Birm khử Sắt
(USA)

CỘT LỌC VỎ INOX 304
Hiệu

PTI2-220
PTI2-260
PTI2-300
PTI2-400

Đường kính
220 mm

260 mm

300 mm

400 mm

Chiều cao
1.500 mm

1.550 mm

1.700 mm

1.800 mm

Đơn vị
Bộ đôi

Bộ đôi

Bộ đôi

Bộ đôi

Công suất L/h

600 - 800

800 - 1000

1000 - 1200

1200 - 1500

Đơn giá - VNĐ

10.500.000
14.500.000
19.000.000
23.000.000

CỘT LỌC VỎ COMPOSITE NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU
LỌC THÔ

Hiệu
PTC2-220
PTC2-260
PTC2-300
PTC2-400

Đường kính
220 mm

260 mm

300 mm

400 mm

Chiều cao
1.400 mm

1.600 mm

1.600 mm

1.620 mm

Đơn vị
Bộ đôi

Bộ đôi

Bộ đôi

Bộ đôi

Công suất L/h

600 - 800

800 - 1000

1000 - 1200

1200 - 1500

Đơn giá - VNĐ

10.000.000
13.000.000
16.000.000
20.000.000

MÔ TẢ: Lọc  lý hóa vỏ Composite (MQC2 – 220)
Vật liệu vỏ bình: Composite Pentair cao cấp 
nhập khẩu chuyên dùng cho ngành xử lý nước 
sạch 
(Pentair Group – USA)
Kích thước: 220 x 1215mm (9*48)
Van 3 chế độ (cửa  34)
Nguyên liệu xử lý: Đa tầng (5-8 lớp vật liệu tùy 
theo mức độ ô nhiễm)
Cột xử lý 1:
-Khử sắt Fe (Phèn), mangan, kim loại nặng: Birm, 

Manganese Greensand (USA)
-Khử mùi, clo, độc tố: Than hoạt tính gáo dừa Trà 
Bắc, Than Jacobi (Thụy Điển)
Cột xử lý 2:
-Khử kim loại hòa tan, làm mềm: hạt ion (Cation, 
Anion), ion Jacobi, Dow, Furolite, Viola.
-Thu nước: Cát thạch anh, sỏi lọc 2-5mm, màng 
lưới lọc.
Công dụng: Tạo nước sạch sinh hoạt.
Công suất lọc: 500-800 lít/giờ

VAN 3 CHIỀU
RỬA XUÔI

FAST RINSE
RỬA NGƯỢC
BACK WASH

CHẾ ĐỘ LỌC
FILTER

NƯỚC SẠCH RA

SÚC RỬA

NƯỚC CẤP
BA

C

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VAN 3 CHIỀU 
TRONG SÚC RỬA, BẢO TRÌ LỌC NƯỚC

Khi lọc: Vặn tay cầm chỉ vào chữ: FILTER 
(khi đó nước cấp vào cổng (A), nước 
sạch đi ra cổng (B)

Súc rửa ngược: Vặn tay cầm chỉ vào chữ 
BACK WASH

(Khi đó nước cấp vào cổng (A), nước dơ 
đi ra cổng (C).

Súc rửa xuôi: Vặn tay cầm chỉ vào chữ: 
FAST RINSE (Khi đó nước cấp vào cổng 
(A), nước dơ đi ra cổng (C)

Thời gian súc ngược: 20 - 60 phút

Thời gian súc xuôi: 05 - 06 phút

(tùy vào độ nhiễm bẩn của nước)

Lưu ý: Sau khi hoàn tất việc súc rửa thì 
Vặn tay cầm trở về vị trí ban đầu (FILTER)
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Hiệu

PT-TK 1

PT-TK 2

Chiều cao

1.700 mm

1.800 mm

Đơn vị

Bộ

Bộ

Công suất L/h

500 - 600

1.000 - 1.200

Đơn giá - VNĐ

100.000.000

140.000.000

Hệ thống lọc tinh khiết RO - 500L/h
Giá tham khảo: 80.000.000 vnd

MÁY LỌC NƯỚC R.O CÔNG NGHIỆP

* Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo.

* Tùy theo nguồn nước và vị trí lắp đặt. Công ty sẽ báo giá
chính xác khi nhân viên đến khảo sát thực tế công trình.

* Giá chưa bao gồm thuế GTGT, mái che inox.

* Bao vận chuyển và lắp đặt TP.HCM.
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CHẬU INOX 304 - 2B

PT-10048
Đơn giá: 5.000.000 vnd
KT: 1000 x 480 x 230mm
KT cắt đá: 970 x 450mm

PT-4560     
Đơn giá: 2.400.000 vnd 
KT: 600 x 450 x 230mm
KT cắt đá: 570 x 420mm  

PT-7848
Đơn giá: 5.000.000 vnd 
KT: 780 x 480 x 240mm
KT cắt đá: 750 x 450mm

PT-7843 (Âm)
Đơn giá: 4.600.000 vnd 
(7843) KT: 780 x 430 x 215mm   

PT-5086D (TRẮNG, VÀNG, ĐEN)

Đơn giá: 7.600.000 vnd  Đá Granite
KT: 860 x 500 x 220mm
KT cắt đá: 830 x 470mm

PT-7846 (Nano)
Đơn giá: 5.200.000 vnd 
KT: 780 x 460 x 240mm
KT cắt đá: 750 x 430mm

PT-8245   |   PT-9048
Đơn giá: 3.600.000 vnd | 4.600.000 vnd
KT: 820 x 450 x 230mm  |  KT: 900 x 480 x 230mm
KT cắt đá: 790 x 420mm  |  KT cắt đá: 870 x 450mm

PT-7846(Inox)
Đơn giá: 6.000.000 vnd
KT: 780 x 460 x 230mm
KT cắt đá: 750 x 430mm

Bao gồm vòi và bộ xả

PT-7846 Xả 185m
Đơn giá: 4.200.000 vnd
KT: 780 x 460 x 240mm
KT cắt đá: 750 x 430mm

36 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG PHÚ THỊNH



PHỤ KIỆN INOX

MK-01 | 850.000 vnd MK-02 | 800.000 vnd MK-03 | 2.800.000 vnd R-01 | 1.290.000 vnd

KK-01 | 300.000 vnd HG-01 | 300.000 vnd HG-02 | 300.000 vnd R-02 | 300.000 vnd

MA-01 | 200.000 vnd MA-02 | 190.000 vnd MA-03 | 300.000 vnd MA-04 | 500.000 vnd

KL-01
19 x 15 x 12.5 cm | 360.000 vnd KG-01 | 700.000 vnd KG-02 | 700.000 vnd

KC-01 30 x 60cm | 2.000.000 vnd
30 x 70cm | 2.200.000 vnd
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